
Đơn vị tính: đồng

TT Tên đơn vị

Cấp bổ sung dự toán 

chi thường xuyên 

không giao tự chủ

Loại khoản

TỔNG CỘNG                 1.588.000.000 

I Bệnh viện Mắt                      40.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Lê Duy Tuấn Anh 40.000.000

II Bệnh viện Phổi 44.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Hồ Thị Nga 44.000.000

III Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh 44.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Nguyễn Thị Thanh Hằng 44.000.000

IV Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên 44.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Phạm Thị Tố Uyên 44.000.000

V Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh 172.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Trần Hưng Trà 40.000.000

2 Lê Thị Hiền 44.000.000

3 Nguyễn Thị Ngọc 44.000.000

4 Đỗ Thị Ngọc Ánh 44.000.000

VI Bệnh viện Y học cổ truyền 176.000.000 Loại 130 - Khoản 132
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TT Tên đơn vị

Cấp bổ sung dự toán 

chi thường xuyên 

không giao tự chủ

Loại khoản

1 Trần Thị Quỳnh Hoa 44.000.000

2 Nguyễn Thanh Hiên 44.000.000

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 44.000.000

4 Tạ Dương Thảo Ly 44.000.000

VII Bệnh viện đa khoa tỉnh 636.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Nguyễn Đức Hoàn 40.000.000

2 Lê Đào Đức Hiếu 40.000.000

3 Nguyễn Trọng Mạnh 40.000.000

4 Nguyễn Quang Khải 40.000.000

5 Hồ Minh Thiệu 40.000.000

6 Lê Bá Khánh Chi 40.000.000

7 Phan Thị Thảo Ngân 44.000.000

8 Phan Thùy Như 44.000.000

9 Nguyễn Thị Thu Hà 44.000.000

10 Lê Thị Mai Phương 44.000.000

11 Đặng Thị Hằng 44.000.000

12 Lê Thị Hoa Hảo 44.000.000



TT Tên đơn vị

Cấp bổ sung dự toán 

chi thường xuyên 

không giao tự chủ

Loại khoản

13 Phạm Thị Hà Oanh 44.000.000

14 Trần Thị Phương Thu 44.000.000

15 Đậu Thị Trà 44.000.000

VIII Bệnh viện Phục hồi chức năng 88.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Vương Thị Hà Lê 44.000.000

2 Trần Thị Phương Thảo 44.000.000

IX Bệnh viện đa khoa Lộc Hà 44.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Phan Thị Trà Giang 44.000.000

X Trung tâm Y tế Thành Sen 216.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Nguyễn Công Phong 40.000.000

2 Lê Thị Oanh 44.000.000

3 Nguyễn Thị Bình 44.000.000

4 Trần Thị Tâm Đan 44.000.000

5 Trần Thị Khánh Liên 44.000.000

XI Trung tâm Y tế Tiên Điền 84.000.000 Loại 130 - Khoản 132

1 Đặng Quốc Dũng 40.000.000

2 Nguyễn Thị Tịnh 44.000.000

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng.

Ghi chú: Chi trả chế độ chính sách theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND.
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